	UBND HUYỆN BA VÌ
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


[bookmark: _GoBack] 
DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TOÁN HỌC 7
Thời gian làm bài : 90 phút
I. MỤC TIÊU
1.  Năng lực: 
a. Năng lực đặc thù
-  Mô tả và biểu biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ. Thu thập phân loại, biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước. Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có. Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.
- Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 1180, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại), trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau).
b. Năng lực chung:
Năng lực tư duy và lập luận toán học ; năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học;  năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán
2. Phẩm chất: Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
II. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ: - Trắc nghiệm- Tự luận (90 phút) 
III. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ. Câu hỏi. 
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng
  câu

	
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	

	ND1: Thu thập và tổ chức dữ liệu
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	ND2:  Phân tích và xử lí dữ liệu
	2
	1/2
	1
	1/2
	
	
	
	
	4

	ND3: Một số yếu tố xác suất
	1

	
	
	1
	
	
	
	
	2

	ND 4:Các hình hình học cơ bản
	4
	
	1
	
	
	2/3
	
	1/3
	6

	Tổng số câu
	10
	1/2
	3,5

	2/3
	
	1/3
	15

	Tổng điểm
	3,5
	3,5

	2,5
	
	0,5
	10

	Tỉ lệ %
	35%
	      35%
	      25%
	5%
	100%



V.BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 

	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức,kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	VD cao
	

	ND1:
Thu thập và tổ chức dữ liệu. 
	- Thu thập, phân loại, 
biểu diễn dữ liệu.
 – Các loại biểu diễn dữ liệu

	Nhận biết:
Thu thập, phân loại, 
biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước 
Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	3
	
	
	
	



3





	ND2: 
 Phân tích và xử lí dữ liệu
	- Phân tích và xử lí, nhận xét dữ liệu từ các số liệu và biểu đồ thống kê
	Nhận biết:
Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
Thông hiểu:
Nêu được nhận xét qua biểu đồ thống kê
	2,5
	1,5
	
	
	


4

	ND3: Một số yếu tố xác suất
	- Biến cố trong một số trò chơi đơn giản
 - Xác suất của biến cố 
	Nhận biết: 
Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản 
Thông hiểu:
– Tính được xác suất của biến cố.
	1
	1
	
	
	


2

	ND 4:
Các hình hình học cơ bản
	- Các trường hợp bằng nhau của tan giác.
- Các tam giác đặc biệt
	Nhận biết : 
Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
Vận dụng:
Chứng minh 2 tam giác bằng nhau. Chứng minh 1 tam giác là tam giác cân.
Vận dụng cao:
Vận dụng các tính chất của tam giác cân để tính toán suy luận từ đó so sánh góc và chứng minh hai đường thẳng song song
	4
	1
	2/3
	1/3
	






6

	TỔNG SỐ CÂU
	10,5
	3,5
	2/3
	1/3
	15

	TỈ LỆ %
	35%
	35%
	25%
	5%
	100%

	TỈ LỆ CHUNG
	70%
	30%
	100%



VI.ĐỀ KIỂM TRA 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Cho tam giác ABC đều. Chọn câu trả lời đúng nhất
A. AB = AC				B. AB = BC
	C. AC = BC				D. AB = AC = BC
        Câu 2. Biểu đồ sau đây (Hình 1) cho biết tỉ lệ các đồ ăn sáng của học sinh lớp 7B vào ngày Thứ Hai.

Hình 1
Có bao nhiêu thành phần trong biểu đồ trên?




[image: ]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Biểu đồ ở Hình 2 là 
	A. Biểu đồ cột. 
	B. Biểu đồ đoạn thẳng.
	C. Biểu đồ hình quạt.
	D. Biểu đồ cột kép.						

								                               Hình 2



Câu 4. Cho  và  có . Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. .		B. .	


C. .		D. . 
Câu 5. Khi tìm hiểu trái cây được yêu thích nhất trong các loại (ổi, xoài, mận, cam) của các bạn học sinh lớp 7B, Bình thu được bảng dữ liệu (Bảng 1) như sau:
	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	







: ổi; : xoài;: mận;  : cam.
Bảng 1
Loại trái cây được yêu thích nhiều nhất của lớp 7B là gì?
A. Mận.		B.Ổi.	C. Cam.		D. Xoài.
	Câu 6. Trong các loại biểu đồ (biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình quạt tròn), loại biểu đồ nào thích hợp để biểu diễn bảng số liệu thống kê bên dưới (Bảng2)?
	Tỉ lệ phần trăm xếp loại học lực học sinh lớp 7A

	Loại
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt
	Tổng

	Tỉ lệ
	

	

	

	

	



Bảng 2
A. Biểu đồ tranh.	B. Biểu đồ cột. 		
C. Biểu đồ đoạn thẳng. 	D. Biểu đồ hình quạt tròn.


Câu 7. Cho  biết . Khi đó   




	A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 8. Cho tam giác  và tam giác  có ; . Cần thêm một điều kiện gì để tam giác  và tam giác  bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh - góc?




A. .	B. . 	C. . 	D. .

Câu 9. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc 6 mặt cân đối một lần. Tập hợp  gồm các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc. 







	A. { chấm;  chấm;  chấm;  chấm;  chấm;  chấm}







	B. { chấm;  chấm;  chấm;  chấm;  chấm;  chấm}.







	C. { chấm;  chấm;  chấm;  chấm;  chấm;  chấm}.






	D. { chấm;  chấm;  chấm;  chấm;  chấm; 7 chấm}.


	Câu 10. Khối lớp 7 của một trường trung học cơ sở có bốn lớp là 7A, 7B, 7C, 7D, mỗi lớp có  học sinh. Nhà trường cho học sinh khối lớp  đăng kí tham quan hai bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Phòng không – Không quân. Mỗi học sinh chỉ đăng kí tham quan đúng một bảo tàng. Bạn Minh lập biểu đồ cột kép ở Hình 3 biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham quan hai bảo tàng trên của từng lớp. 
[image: ]
Hình 3
Bạn Minh đã biểu diễn nhầm số liệu của một lớp trong biểu đồ cột ghép ở Hình 1. Theo em, bạn Minh đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp nào? 
A. Lớp 7A.	B. Lớp 7B.	C. Lớp 7C.	D. Lớp 7D.
[image: ] Câu 11. Cho hình vẽ 4. Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định sai?


A. .	B. .	


C. .	D. .					                                 
Câu 12. Tam giác có hai cạnh bằng nhau được gọi là tam giác gì? 
A. Tam giác cân.	B. Tam giác đều.	   
C. Tam giác vuông.	D. Tam giác vuông cân.                                            Hình 4
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm). 


Câu 13 (2,0 điểm).  Biểu đồ đoạn thẳng bên dưới (Hình 5) biểu diễn số học sinh mẫu giáo ở nước ta trong giai đoạn từ năm  đến năm .

Hình 5			 (Nguồn: Tổng cục thống kê)


a) Trong giai đoạn từ năm  đến năm , năm nào có số học sinh mẫu giáo nhiều nhất? Năm nào có số học sinh mẫu giáo ít nhất?
b) Hoàn thiện bảng số liệu thống kê số học sinh mẫu giáo của nước ta theo mẫu sau:
	Năm
	

	

	

	


	Số học sinh
(nghìn học sinh)
	
	
	
	




c) Nhận xét về số học sinh mẫu giáo ở nước ta trong giai đoạn từ  đến năm 


d) Số học sinh mẫu giáo năm  giảm bao nhiêu phần trăm so với năm  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 14  (2,0 điểm). Một hộp có  cái thẻ có kích thước giống nhau và được đánh số lần lượt là 1; 2; 4; 7; 11. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.

a) Viết tập hợp  gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.
b) Tính xác suất của các biến cố:

: “ Rút được thẻ ghi số là số chẵn” ; 

: “ Rút được thẻ ghi số là số nguyên tố” .







Câu 15 (3,0 điểm). Cho tam giác  cân ở . Lấy điểm  thuộc cạnh  và điểm  thuộc cạnh  sao cho .

a) Chứng minh .




b) Gọi  là giao điểm của  và . Tam giác  là tam giác gì? Vì sao?

c) Chứng minh .

	VII.HƯỚNG DẪN CHẤM. ĐÁP ÁN 



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	B
	B
	A
	D
	C
	C
	C
	B
	D
	A



II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm).
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	13
(2,0đ)
	

a) Trong giai đoạn từ năm  đến năm :

Năm  có số học sinh mẫu giáo nhiều nhất.

Năm  có số học sinh mẫu giáo ít nhất
	
0,25
0,25

	
	b)
	Năm
	

	

	

	


	Số học sinh
(nghìn học sinh)
	

	

	

	




	

0,5



	
	

c) Số học sinh mẫu giáo tăng từ năm  đến năm .


Số học sinh mẫu giáo giảm từ năm  đến năm .
	0,25
0,25

	
	


d) Tỉ số phần trăm giữa số học sinh mẫu giáo năm  và số học sinh mẫu giáo năm  là:  .



Số học sinh mẫu giáo năm  đã giảm  so với năm 
	0,25


0,25

	
14
(2,0đ)
	
a) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là: . 
Tập hợp A có 5 phàn tử.
	
1,0

	
	

b. + Có  kết quả thuận lợi cho biến cố . 


Xác suất xảy ra biến cố  là .

+ Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố . 


Xác suất xảy ra biến cố  là .
	0,25
0,25

0,25
0,25

	15
(3đ)
	[image: ]Hìn    vẽ hình đúng,  
	0,5


	
	

a. Xét  và  có:

    (gt);

      chung;



      ( cân tại ).

Suy ra  (c-g-c).
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	
	
b. Từ câu a, suy ra  (hai góc tương ứng)



Mà  (tam giác  cân ở ) 


nên  hay .


Do đó  cân ở  (có hai góc bằng nhau).
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	


c. Vì  cân tại  nên .




Vì (gt) nên  cân tại  nên .

Suy ra .

Mà hai góc ở vị trí đồng vị nên .
	
0,25


0,25




                                                                    Phú Đông, ngày 1 tháng 3 năm 2024
	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG



Lưu Thị Vân Thu
	NGƯỜI RA ĐỀ




Đàm Thị Thu




BGH PHÊ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Đức Huy
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Số học sinh	
2015	2016	2017	2018	3979	4410	4600	4415	Năm

Số học sinh
 (Nghìn học sinh)


Tỉ lệ đồ ăn sáng của học sinh lớp 7B
Tỉ lệ thức ăn sáng nay của các bạn trong lớp	

Xôi	Bánh mì	Bánh bao	Phở	Cơm tám	9	6	7	5	3	
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